
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

126/79 đường 30/4 , Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

27/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM LAND

3502469714

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại 

4610

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán quần áo bảo hộ lao động 

4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Mua bán nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Mua 
bán hàng gốm, sứ, thủy tinh; Mua bán đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện; Mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Mua 
bán dụng cụ thể dục, thể thao 

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, 
may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 

4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG 
TÂM LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961303358
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, sắt thép phế liệu, phế liệu kim loại 
màu; 

4662

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng 

4663

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ đấu giá)

6820

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây 
dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình 
cấp thoát nước; Thiết kế công trình điện dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế nội - ngoại thất công trình; Thiết kế công 
trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát thi công công trình 
dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công công trình cầu, 
đường bộ; Giám sát thi công công trình điện; 

7110

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa 

5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

26. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông 

5224

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà 
nghỉ, phòng trọ 

5510

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng 

7730

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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9.990.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
DUY LINH

Việt 
Nam

Khu phố Phú Giao, 
Thị Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.998.000.000 20,000 077072001045

2 TRẦN VĂN 
KHÁNH

Việt 
Nam

Tổ 4, Thị Trấn Sóc 
Sơn, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.998.000.000 20,000 019075000072

3 PHAN 
KHẮC HẢI

Việt 
Nam

Khu phố Vinh Thanh, 
Thị Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

3.996.000.000 40,000 077077003886

4 NGUYỄN 
TIẾN 
THƯỜNG

Việt 
Nam

Xuân Thủy, Xã Thủy 
Xuân Tiên, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.998.000.000 20,000 001079049890

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; 

4299

36. Phá dỡ 4311

37. Chuẩn bị mặt bằng 4312

38. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077077003886
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Vinh Thanh, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố Vinh Thanh, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN KHẮC HẢI Nam

13/12/1977 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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